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Tên dự án, dự thảo văn bản: Thông tư quy định về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự theo 

Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 và Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm 

dầu nhiên liệu năm 2001. 

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 01: Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu 

(CLC 1992) 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

1. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 

2. Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về cấp, thu hồi giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo công 

ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 

3. Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 

30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi 

Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 

4. Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được 

quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-29-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-12-2011-tt-bgtvt-421040.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2011-tt-bgtvt-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-122053.aspx
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3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp        

Bưu chính      

Điện tử          

b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp        

Bưu chính      

Điện tử          

 

- Có được quy định rõ ràng cụ thể không? Có         Không   

Nêu rõ lý do: thực hiện thủ tục hành chính được quy định là phù hợp và tạo thuận lợi, 

tiết kiệm chi phí tối đa cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có         Không   

Nêu rõ lý do: thực hiện thủ tục hành chính được quy định là phù hợp và tạo thuận lợi, 

tiết kiệm chi phí tối đa cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm: 

 

a) Tên thành phần hồ sơ 1: 

Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị của chủ 

tàu theo mẫu quy định. 

- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo chính xác các thông tin yêu cầu phải kê khai 

- Yêu cầu về hình thức: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử 

Lý do quy định: Để xác định các thông tin của chủ tàu, tổ chức bảo hiểm, bảo hiểm khi 

tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đáp ứng yêu cầu tại Điều VII của Công ước CLC 

1992. 

  

b) Tên thành phần hồ sơ 2: 

Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm đáp ứng yêu 

cầu tại Điều VII của Công ước CLC 1992; 

Trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì chủ tàu 

phải nộp cả bản gốc Giấy chứng nhận của tổ chức 

nhận tái bảo hiểm liên quan;  

- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC 

- Yêu cầu về hình thức: Bản chính hoặc Bản điện tử 

Lý do quy định: Để kiểm tra Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với tàu biển có hiệu lực, 

đáp ứng yêu cầu tại Điều VII của Công ước CLC 1992 là điều kiện để cấp Giấy chứng 

nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm 

dầu. 
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Trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái 

bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm đáp ứng yêu cầu 

tại Điều VII của Công ước CLC 1992 của chủ tàu 

được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ tàu phải cung 

cấp địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện 

tử của tổ chức đã cấp để kiểm tra. 

c) Tên thành phần hồ sơ 3: 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đối với tàu 

đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài. 

- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC 

- Yêu cầu về hình thức: Bản sao 

Lý do quy định: Để xác định thông tin tàu biển là tàu Việt Nam hay tàu nước ngoài.  

d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng 

yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có 

được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của 

thủ tục hành chính không? 

Có         Không   

Nêu rõ: 

- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được 

việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.   

đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): ………………………………………… 

7. Cơ quan giải quyết  

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không?      

Có          Không    

Lý do quy định: 

Dự thảo quy định: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Chi cục Hàng hải và Đường 

thủy, Cảng vụ Hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ủy quyền có trách 

nhiệm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối 

với thiệt hại ô nhiễm dầu trong phạm vi toàn quốc. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

không?  

Có           Không       

Nêu rõ lý do: 

Các nội dung quy định đã có sự ủy quyền rõ ràng, phù hợp với năng lực của từng cấp 

tham gia giải quyết. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Trịnh Thanh Tùng 

Điêṇ thoaị cố định: ……………………...…; Di động: 0338.533.318 
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E-mail: tungtt.vimawa@gmail.com 

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 02: Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu 

nhiên liệu 2001 (BCC) 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định) 

1. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 

2001 

2. Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài 

chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên 

liệu năm 2001 

3. Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 

30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi 

Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 

4. Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được 

quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp        

Bưu chính      

Điện tử          

b) Nhận kết quả: 

- Có được quy định rõ ràng cụ thể không? Có         Không   

Nêu rõ lý do: thực hiện thủ tục hành chính được quy định là phù hợp và tạo thuận lợi, 

tiết kiệm chi phí tối đa cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 

cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có         Không   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-46-2011-tt-bgtvt-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-126345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-28-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-46-2011-tt-bgtvt-421039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-46-2011-tt-bgtvt-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-126345.aspx
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Trực tiếp        

Bưu chính      

Điện tử          

 

Nêu rõ lý do: thực hiện thủ tục hành chính được quy định là phù hợp và tạo thuận lợi, 

tiết kiệm chi phí tối đa cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ  

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm: 

 

a) Tên thành phần hồ sơ 1: 

Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị của chủ 

tàu theo mẫu quy định. 

- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo chính xác các thông tin yêu cầu phải kê khai 

- Yêu cầu về hình thức: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử 

Lý do quy định: Để xác định các thông tin của chủ tàu, tổ chức bảo hiểm, bảo hiểm khi 

tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đáp ứng yêu cầu tại Điều 7 của Công ước Bunker 

2001. 

  

b) Tên thành phần hồ sơ 2:  

Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm đáp ứng yêu cầu 

tại Điều 7 của Công ước Bunker 2001; 

Trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì chủ tàu 

phải nộp cả bản gốc Giấy chứng nhận của tổ chức nhận 

tái bảo hiểm liên quan; 

Trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo 

hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm đáp ứng yêu cầu tại 

Điều 7 của Công ước Bunker 2001 của chủ tàu được 

cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ tàu phải cung cấp 

địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện tử của 

tổ chức đã cấp để kiểm tra. 

- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC 

- Yêu cầu về hình thức: Bản chính hoặc Bản điện tử 

Lý do quy định: Để kiểm tra Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với tàu biển có hiệu lực, 

đáp ứng yêu cầu tại Điều 7 của Công ước Bunker 2001 là điều kiện để cấp Giấy chứng 

nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm 

dầu nhiên liệu. 

c) Tên thành phần hồ sơ 3: 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đối với tàu 

đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài. 

- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC 

- Yêu cầu về hình thức: Bản sao 

Lý do quy định: Để xác định thông tin tàu biển là tàu Việt Nam hay tàu nước ngoài. 
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d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu 

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được 

quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục 

hành chính không? 

Có         Không   

Nêu rõ: 

- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được 

việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.   

đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): ……………………………………… 

7. Cơ quan giải quyết  

a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính không?      

Có          Không    

Lý do quy định: 

Dự thảo quy định: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải và 

Đường thủy, Cảng vụ Hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ủy quyền 

có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm 

dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 trong phạm vi toàn quốc. 

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

không?  

Có          Không    

Nêu rõ lý do: 

Các nội dung quy định đã có sự ủy quyền rõ ràng, phù hợp với năng lực của từng cấp 

tham gia giải quyết. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Trịnh Thanh Tùng 

Điêṇ thoaị cố định: ……………………...…; Di động: 0338.533.318 

E-mail: tungtt.vimawa@gmail.com.vn 
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